
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 24/03/2023  - Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung
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1 25202108827  Võ Thị Thu  Dung 01/10/2001 Quảng Nam 28SYC6

2 25203316280  Nguyễn Thị  Dung 19/03/2001 Quảng Nam 28SYC6

3 25202101744  Huỳnh Thị Mỹ  Duyên 21/07/2001 Quảng Ngãi 28SYC6

4 25202616559  Nguyễn Thị Thùy  Duyên 03/08/2001 Quảng Nam 28SYC6

5 25207115958  Trương Thị Kim  Giảng 07/07/2001 Quảng Nam 28SYC6

6 25203307368  Nguyễn Thị Thu  Hiền 17/04/2001 Quảng Trị 28SYC6

7 25217204997  Nguyễn Tấn  Hiếu 06/04/2001 Quảng Nam 28SYC6

8 26202220123  Lê Thị Hoa  Hồng 25/08/2001 Quảng Bình 28SYC6

9 25208600492  Lê Thị Thanh  Huyền 19/04/2001 Quảng Ngãi 28SYC6

10 25212107680  Trần Anh  Khoa 11/09/2001 Quảng Nam 28SYC6

11 25203216249
 Nguyễn Phương
Hồng

 Kỳ 10/10/2001 Đà Nẵng 28SYC6

12 25203215753  Hoàng Ngọc Khánh  Linh 13/03/2001 Đà Nẵng 28SYC6

13 26203720573  Nguyễn Hoài  Linh 01/04/2002 Quảng Bình 28SYC6

14 25202406373  Bùi Thị Ly  Ly 11/08/1999
Thừa Thiên

Huế
28SYC6

15 25203205802  Trần Thị Văn  Mai 15/05/2001 Đà Nẵng 28SYC6

16 2321525037
 Huỳnh Nguyễn
Quang

 Minh 01/03/1998 Bình Định 28SYC6

17 25211609777  Lâm Quang  Minh 01/01/2001 Đà Nẵng 28SYC6

18 25207105096  Hồ Thị Thu  Ngân 21/08/2001 Quảng Nam 28SYC6

19 25211915892  Nguyễn Quốc  Ngân 29/06/2001 Quảng Ngãi 28SYC6

20 26202235517  Lê Thị Kim  Ngọc 24/03/2001 Quảng Nam 28SYC6

21 066302012847  Đinh Trần Đan  Nhi 01/06/2002 Đăk Lăk 28SYC6

22 25202715940  Trần Thị Hiền  Nhi 17/07/2001 Quảng Nam 28SYC6

23 25207104842  Nguyễn Thị Yến  Nhi 05/05/2001 Quảng Nam 28SYC6

24 25207207411  Phạm Thị Hồng  Nhi 13/04/2001 Quảng Nam 28SYC6

25 25217209200  Ngô Thị Thu  Hoa 25/02/2000 Đà Nẵng 28CYC2 Thi ghép
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 24/03/2023  - Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung

TT
MÃ HỌC

VIÊN
 HỌ VÀ  TÊN

NGÀY
SINH

NƠI
SINH

LỚP
DL
BT

SỐ
MÁY

KÝ TÊN
ĐIỂM

SỐ CHỮ
GHI CHÚ

1 25207213282  Đỗ Thùy  Nhi 02/04/2001 Quảng Ngãi 28SYC6

2 066302011529  Tôn Thị Thanh  Thảo 20/03/2002 Đăk Lăk 28SYC6

3 25203304827  Bùi Thị Thanh  Thảo 07/08/2001 Quảng Nam 28SYC6

4 25212110495  Đinh Nguyễn Thanh  Thiện 11/10/2001 Đà Nẵng 28SYC6

5 25217214676  Phan Văn  Thường 10/01/2001 Nghệ An 28SYC6

6 24202616096  Trịnh Thị Kim  Thúy 17/06/2000 Hà Tĩnh 28SYC6

7 048302007395  Phạm Thị Thùy  Trâm 08/01/2002 Đà Nẵng 28SYC6

8 25202100937  Phạm Thị  Trâm 31/10/2001 Bình Định 28SYC6

9 25207216185  Nguyễn Ngọc Bảo  Trân 28/10/2001 Quảng Nam 28SYC6

10 25207116108  Nguyễn Thị Huyền  Trang 04/12/2001 Quảng Nam 28SYC6

11 048302004700  Lê Bích  Vân 11/12/2002 Đà Nẵng 28SYC6

12 25217210540  Phan Lê  Vinh 25/12/2001 Quảng Nam 28SYC6

13 25217104604  Nguyễn Hoàng  Vũ 18/08/2001 Kon Tum 28SYC6

14 25203208235  Trần Thị Thảo  Vy 15/09/2001 Đà Nẵng 28SYC6

15 2321534749  Trần Quốc Phước  An 18/12/1999
Thừa Thiên

Huế
28TBN12

16 25207108296  Ngô Trần Nhật  Anh 19/07/2001 Đà Nẵng 28TBN12

17 25203209401  Đoàn Diễm  Châu 07/11/2001 Quảng Nam 28TBN12

18 25211217191  Phạm Thanh  Công 05/05/2000 Quảng Nam 28TBN12

19 1921529298  Cao Phú  Cường 15/08/1995 Gia  Lai 28TBN12

20 25217105607  Tạ Ngọc  Cường 26/02/2001 Đà Nẵng 28TBN12

21 25217215949  Nguyễn Thành  Đạt 19/04/2001 Đà Nẵng 28TBN12

22 25207101928  Nguyễn Thị Ánh  Dương 24/08/2001 Lâm Đồng 28TBN12

23 25213305686  Tôn Đức Phước  Lâm 01/09/2001 Đà Nẵng 28TBN11 Thi ghép

24 25213305493  Hoàng Ngọc Minh  Thái 25/05/2001
Thừa Thiên

Huế
28TBN11 Thi ghép

25 25203303796  Đào Tuyết  Trinh 29/05/2001 Quảng Ngãi 28TBN11 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........

LẬP BẢNG GIÁM THỊ 1, 2, 3 GIÁM KHẢO 1, 2 TT TIN HỌC DUY TÂN
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 24/03/2023  - Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung
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1 25207102968  Đoàn Thùy  Dương 11/01/2001 Lâm Đồng 28TBN12

2 25207108702  Trần Nguyễn Việt  Hà 31/10/2001 Đà Nẵng 28TBN12

3 25202111513  Nguyễn Thị Hồng  Hạnh 29/10/2001
Thừa Thiên

Huế
28TBN12

4 25201704213  Phan Nguyễn Bảo  Lâm 25/08/2001 Kon Tum 28TBN12

5 25203307253  Võ Thị Thuỳ  Lan 04/11/2001 Quảng Ngãi 28TBN12

6 25207216326  Phạm Thị  Lành 12/12/2001
Thừa Thiên

Huế
28TBN12

7 2221532413  Lê Thành  Linh 20/07/1998 Bình Định 28TBN12

8 25213112565  Phan Hoàng  Long 27/01/2001 Đà Nẵng 28TBN12

9 25201208895  Nguyễn Thị  Ly 16/11/2001 Gia Lai 28TBN12

10 25202209248  Trần Dương Xuân  Mai 07/01/2001 Đà Nẵng 28TBN12

11 25202115763  Lê Minh  Nguyệt 20/03/2000
Thừa Thiên

Huế
28TBN12

12 25207115992  Lê Hà Uyển  Nhi 01/11/2001 Đà Nẵng 28TBN12

13 25207216460  Lê Thị Quỳnh  Như 14/01/2001 Quảng Trị 28TBN12

14 2221217747  Nguyễn Anh  Phúc 15/06/1998 Đà Nẵng 28TBN12

15 25212103494  Huỳnh Đức  Phúc 04/08/2001 Đà Nẵng 28TBN12

16 25207105699  Huỳnh Thị Nhật  Tâm 18/01/2001 Quảng Nam 28TBN12

17 25207216625  Phạm Thị Như  Thắm 28/04/2001 Quảng Nam 28TBN12

18 25212207569  Ngô Công Duy  Thành 02/11/2001 Hồ Chí Minh 28TBN12

19 25207108293  Lưu Vũ Thanh  Thảo 15/10/2001 Đà Nẵng 28TBN12

20 25207214240  Ngô Thanh  Thảo 05/07/2001 Đà Nẵng 28TBN12

21 25207217096  Quản Thị Phương  Thảo 05/04/2001 Đà Nẵng 28TBN12

22 25202100113  Đoàn Thủy  Tiên 18/06/2001 Đắk Lắk 28TBN12

23 26217232263  Đồng Thanh  Tùng 03/03/2002 Đà Nẵng 28TBN12

24 25203210031  Phạm Thị Phương  Thảo 11/07/2001 Quảng Nam 28THT6 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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